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 Tóm tắt: Dân tộc và cách mạng dân tộc là một trong những vấn đề then chốt của 

cách mạng vô sản. Chính vì vậy, các nhà sáng lập của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã rất quan 

tâm và đề ra nhiều quan điểm, nguyên tắc cả về lý luận lẫn thực tiễn trong quá trình nhận 

diện, giải quyết các vấn đề dân tộc, cách mạng dân tộc ở từng quốc gia nói riêng và phong 

trào cách mạng vô sản trên toàn thế giới nói chung. Trong di sản của Các Mác, so với vấn 

đề công nhân và đấu tranh giai cấp thì vấn đề dân tộc được đặt ở vị trí thứ yếu, nhưng với 

toàn bộ lý luận của Ông thì không hề coi nhẹ các phong trào dân tộc, mà đặt vấn đề dân 

tộc thành một bộ phận không tách rời của đường lối và chiến lược đấu tranh giai cấp, đấu 

tranh giải phóng con người, giải phóng dân tộc và giải phóng thuộc địa. Nghiên cứu và 

vận dụng có chọn lọc, sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam, chúng ta đã đạt được nhiều thành 

công trong việc xây dựng khái niệm/định nghĩa về dân tộc và xác định thành phần dân tộc, 

về quá trình tộc người và hình thành cộng đồng dân tộc - quốc gia Việt Nam, thực hiện 

cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo không chỉ đánh đổ chế độ thực 

dân phong kiến áp bức các tộc người và các giai cấp trong xã hội, mà còn giải phóng tình 

trạng người bóc lột người trong nội bộ từng tộc người và giữa các tộc người trong quốc 

gia đa dân tộc, xây dựng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống nhất của chung các tộc người, 

trong đó mọi tộc người đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ 

nhau cùng phát triển; giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc; nghiêm cấm mọi hành 

vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.   

 Từ khóa: Các Mác, tư tưởng của Các Mác, dân tộc, vấn đề dân tộc, cách mạng dân tộc. 

Abstract: Nation and national revolution are crucial components of a proletarian 

revolution. Therefore, Marxist - Leninists have shown their interests in and built revolutionary 

theory and practice to recognize and resolve issues related to nations, national revolutions in 

specific countries, and the proletarian revolutionary movement in the world. In Marx’s theory, 

compared to the issue of workers, the issue of ethnicity took a minor proportion. However, 

throughout his work, he had never taken ethnicity and ethnics minor issues. He considered 

national movements as an integral part of wars for class conflicts, for human freedom, for 

national and continental freedom. Creatively and selectively applying Marxism in Vietnam‘s 
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practices, we have achieved successes in conceptualizing nations and ethnic classification, 

ethnicity, and the history of Vietnam as a nation-state. It also helps us to succeed in the 

revolutionary for national freedom led by the Communist party to win over the control of 

colonialism and feudalism as well as to free individuals from any kind of exploitation and 

oppression within each ethnic and amongst ethnics in the multi-ethnic country. We have built 

a unified nation-state Vietnam which belongs to all ethnicities, where all are equal in rights 

and obligations, respectful, solidary, and supportive to common development. We abandon 

and prohibit all ethnic discrimination and separation and harmonize ethnic relations 

Keywords: Karl Marx, Karl Marx’s ideology, nation, ethnic issue, national revolution. 
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 Mở đầu 

 Dân tộc và cách mạng dân tộc là một trong những vấn đề then chốt của cách mạng vô 

sản. Chính vì vậy, những nhà sáng lập của Chủ nghĩa Mác - Lênin như Các Mác, Ăngghen 

và sau đó là Lênin, Stalin... đã rất quan tâm và đề ra nhiều quan điểm, nguyên tắc về vấn đề 

này. Thực tế những ấn phẩm kinh điển của các Ông cho thấy, trong lịch sử phát triển của 

Chủ nghĩa Mác - Lênin, những lý luận về vấn đề dân tộc và cách mạng dân tộc được Các 

Mác và Ăngghen đề cập có ít hơn và chưa thành một hệ thống so với Lênin và Stalin
1
, song 

các quan điểm của Các Mác vẫn được đánh giá là những luận điểm mang tính khái quát về 

dân tộc và đề ra các nguyên lý quan trọng về cách mạng dân tộc. Do đó, mặc dù đã có một 

thời kỳ những người chống Chủ nghĩa Mác - Lê nin cho rằng Mác nói nhiều đến vấn đề giai 

cấp, chuyên chính vô sản, chủ nghĩa quốc tế..., mà coi nhẹ vấn đề dân tộc và cách mạng dân 

tộc. Nhưng chính Lênin đã chỉ ra rằng, đối với Các Mác quả là so với vấn đề công nhân và 

đấu tranh giai cấp thì vấn đề dân tộc ở vị trí thứ yếu, nhưng với toàn bộ lý luận của Các Mác 

thì không hề coi nhẹ các phong trào dân tộc, mà là đặt vấn đề dân tộc thành một bộ phận của 

đường lối và chiến lược đấu tranh giai cấp, đầu tranh giải phóng con người, giải phóng dân 

tộc và giải phóng thuộc địa.  

 1. Một số tư tưởng cốt lõi của Các Mác về vấn đề dân tộc và cách mạng dân tộc    

 1.1. Về khái niệm/định nghĩa dân tộc  

 Đọc lại các tác phẩm của Các Mác và Ăngghen cho thấy, hai ông đã dùng khái niệm 

dân tộc theo hai nghĩa: (1) Theo nghĩa rộng và thông thường là dùng để chỉ các cộng đồng 

người nào đó hình thành trong lịch sử, như: thị tộc, bộ lạc, dân tộc - tộc người (ethnic group) 

                                                      
1
 Lênin và Stalin đã đưa vấn đề dân tộc, nhất là đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc, quyền tự quyết, tự trị dân tộc 

về văn hóa và lãnh thổ lên hàng đầu, trên cả các vấn đề về dân chủ và đấu tranh thuộc địa. Tất nhiên, hàm nghĩa 

khái niệm dân tộc của hai Ông ở đây về cơ bản chủ yếu là chỉ các dân tộc chủ thể của các quốc gia hay các dân tộc 

- quốc gia. 
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và dân tộc - quốc gia (nation); và (2) Theo nghĩa hẹp được dùng như một thuật ngữ khoa học 

đã xác định với các nội hàm chặt chẽ đề chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành 

trong lịch sử với đầy đủ các tiêu chí của một dân tộc - quốc gia. Từ cách hiểu thứ hai này, 

hai Ông đã phân kỳ lịch sử phát triển dân tộc theo các hình thái kinh tế - xã hội, như: dân tộc 

chiếm nô, dân tộc phong kiến, dân tộc tư sản và dân tộc xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, Các 

Mác cũng dùng các thuật ngữ khác để chỉ bản chất của một số dân tộc - nhà nước, như dân 

tộc bóc lột và dân tộc bị bóc lột, dân tộc thuộc địa bị áp bức, dân tộc đế quốc đi xâm lược và 

áp bức các dân tộc khác,...  

 Tuy nhiên, khái niệm dân tộc được Các Mác sử dụng thường theo nghĩa dân tộc - quốc 

gia (nation) hơn là chỉ các cộng đồng người ở hình thức bộ lạc, thị tộc, tộc người,... Dù vậy, 

dân tộc cũng được Ông dùng để chỉ một tộc người hoặc vài ba tộc người có dân số đông nhất 

với trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất trong một quốc gia đa tộc người, tộc người 

này hay các tộc người này có thể và cũng có trách nhiệm qui tụ các tộc người khác trong 

quốc gia đó để phát triển thành quốc gia thống nhất đa tộc người, như khi Ông dùng thuật 

ngữ dân tộc Nga, dân tộc Pháp, dân tộc Đức... là theo nghĩa này, và đây được coi là các dân 

tộc - tộc người chủ thể trong quốc gia đa dân tộc - tộc người. 

 1.2. Về sự hình thành và phân kỳ lịch sử phát triển của các dân tộc - quốc gia   

 Nhiều người cho rằng, Các Mác và Ăngghen cũng như Lênin và Stalin sau đó đều 

thống nhất coi dân tộc - quốc gia (nation) hay quốc gia - dân tộc (Nation - State) là sản phẩm 

của chủ nghĩa tư bản, chỉ xuất hiện trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa đã phát triển. Song, trên 

thực tế chỉ có Stalin là người ủng hộ tuyệt đối quan điểm này. Đúng là Các Mác và Ăngghen 

trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (cũng như Lênin sau đó) đã đề cập đến một loại hình 

dân tộc mới, hình thành trong thời đại tư bản chủ nghĩa, đó là dân tộc tư bản, nhưng tuyệt 

nhiên cả hai Ông đều không có ý cho rằng trước đó không có loại hình dân tộc nào đã từng 

tồn tại, mà còn khẳng định trước dân tộc tư sản đã từng có nhiều loại hình dân tộc khác nhau, 

nhất là ở phương Đông do những đặc thù riêng đã hình thành các dân tộc tiền tư sản.  

 Theo Các Mác và Ăngghen, dân tộc (nation) là một cộng đồng người thuộc một phạm 

trù lịch sử nhất định, bắt đầu xây dựng cơ sở cho việc hình thành từ khi chế độ công xã 

nguyên thủy tan rã, đến khi các bộ lạc liên minh với nhau để lập nên những nhà nước thì quá 

trình hình thành dân tộc chính thức bắt đầu diễn ra. Nói cách khác, hai Ông đều cho rằng, 

liên minh bộ lạc là bước đầu tiên để tiến đến sự hình thành dân tộc - quốc gia, là bước quá độ 

thực hiện việc tập hợp các bộ lạc, tạo điều kiện cho sự hình thành một cộng đồng người rộng 

lớn hơn và ổn định hơn, đó chính là dân tộc theo hai nghĩa tùy từng bối cảnh cụ thể: dân tộc - 

tộc người và dân tộc - quốc gia. Cho nên, theo Các Mác, dân tộc theo nghĩa nation được đặt 

đối lập với địa phương, là một cộng đồng người hình thành tiếp sau bộ lạc, gắn liền với xã 

hội bước vào thời đại văn minh đồng thời với quá trình xuất hiện nhà nước, và như vậy, nhà 

nước là một điều kiện của sự hình thành và tồn tại các dân tộc - quốc gia. 
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 Trong “Những hình thức có trước sản xuất tư bản chủ nghĩa” (bản dịch năm 1976) Các 

Mác cũng đề cập đến cơ sở bộ lạc của dân tộc. Theo Ông, các dân tộc hình thành nên cơ sở nông 

nghiệp thì tổ chức bộ lạc vẫn bảo tồn chỉ khi nào công nghiệp và thương nghiệp phát triển mới 

có thể xóa bỏ được những tàn tích thị tộc, bộ lạc. Vì vậy, Các Mác và Ăngghen nêu rõ, trước dân 

tộc tư sản đã có dân tộc của thời kỳ chiếm nô và dân tộc của thời kỳ phong kiến.  

 Dựa trên các quan điểm của Các Mác và Ăngghen, Hà Văn Tấn (1980) đã tổng kết các 

quan điểm của Các Mác và Ăngghen như sau: (1) Dân tộc là một phạm trù lịch sử đã được 

hình thành sau khi chế độ bộ lạc tan rã; (2) Liên minh bộ lạc là bước thứ nhất của quá trình 

hình thành dân tộc; (3) Dân tộc xuất hiện vào lúc chuyển từ thời đại dã man sang thời đại 

văn minh, nghĩa là đồng thời với nhà nước; (4) Nhà nước là điều kiện của sự tồn tại dân tộc; 

(5) Dân tộc biến đổi theo chế độ kinh tế và chế độ xã hội, có dân tộc chiếm hữu nô lệ, có dân 

tộc phong kiến và có dân tộc tư sản. Ở những dân tộc nông nghiệp, tàn tích của chế độ bộ lạc 

bảo lưu lâu dài hơn trong các dân tộc thủ công nghiệp và thương nghiệp; (6) Trong quá trình 

lịch sử, có những dân tộc mất đi và có những dân tộc mới hình thành. 

 Đến nay đã có nhiều cách thức khác nhau về phân kỳ quá trình hình thành và phát triển 

của các dân tộc, nhưng Các Mác đã có đóng góp to lớn đối với việc xây dựng những quan 

điểm lý luận cho Chủ nghĩa duy vật về lịch sử xã hội, cụ thể là phân loại dân tộc theo các 

hình thái phát triển của kinh tế - xã hội (sự phát triển của cơ sở vật chất - xã hội). Đặc biệt là 

những đóng góp của Ông về thời kỳ nguyên thủy và một phần là về cộng đồng dân tộc quốc 

tế hay dân tộc tư sản do quá trình phát triển kinh tế - xã hội và kỹ thuật sâu rộng đem lại, 

cũng như bước đầu đề cập đến cộng đồng dân tộc xã hội chủ nghĩa mà sau này nước Nga đã 

phát triển thành Liên bang Xô viết. Theo đó, Ông phân chia sự phát triển của các dân tộc 

theo những mức độ phát triển của kinh tế - xã hội, gồm: nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, 

phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mỗi một thời kỳ ấy lại chia ra thành các 

giai đoạn khác nhau thích ứng với mức độ phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội trong 

từng giai đoạn. Cũng vì lẽ này mà đôi khi Ông còn dùng khái niệm các dân tộc chậm tiến/lạc 

hậu và dân tộc phát triển/văn minh.      

 1.3. Về cách mạng dân tộc 

 Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (bản dịch năm 1974), Các Mác và Ăngghen 

không chỉ làm rõ những quan điểm về điều kiện lịch sử để hình thành dân tộc, mà còn vạch 

ra rằng chính giai cấp bóc lột - chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đề quốc là kẻ tổ chức và đại 

biểu cho chế độ áp bức dân tộc, chia rẽ gây mẫu thuẫn dân tộc để cai trị và bóc lột các dân 

tộc không chỉ ở những nước thuộc địa mà cả ngay trong “chính quốc”. Vì vậy, cách mạng 

dân tộc là một bộ phận không thể tách rời của đấu tranh giai cấp nhằm thủ tiêu chế độ bóc lột 

của chủ nghĩa tư bản và sự xâm lược, cai trị của chủ nghĩa đế quốc đối với con người và các 

dân tộc. Trên cơ sở đó, Các Mác và Ăngghen đã viết: “Hãy xóa nạn người bóc lột người, thì 

nạn dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xóa bỏ”; “Sự đối kháng giữa các giai cấp 
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trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì đồng thời sự xung đột giữa các dân tộc cũng mất 

theo” (Các Mác - Ph. Ăngghen, 1974). Sau đó, Ăngghen đã đúc kết: “Những dân tộc đi áp 

bức dân tộc khác cũng là những dân tộc không có tự do”. Đồng thời, Các Mác cũng chỉ rõ, 

chủng tộc, tôn giáo và dân tộc là những vấn đề khác nhau, do đó Ông kiên quyết bác bỏ 

những ý đồ định xem xét về dân tộc da đen, dân tộc da trắng, dân tộc da vàng, dân tộc Hồi 

giáo..., của chủ nghĩa đế quốc nhằm phục vụ cho mưu đồ gây chiến tranh, xâm lược, cai trị 

và bóc lột các dân tộc ở những khu vực khác nhau trên thế giới. 

 2. Nghiên cứu và vận dụng các tư tưởng về dân tộc, cách mạng dân tộc của Các 

Mác vào thực tiễn Việt Nam 

 Thực tế cho thấy, trong quá trình phát triển ở nước ta, các nhà hoạt động chính trị, 

quản lý và khoa học đã vận dụng những lý luận của Các Mác nói riêng và Chủ nghĩa Mác -

Lênin nói chung một cách phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam. Kết quả đã đạt được những 

thành tựu quan trọng góp phần thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và 

bảo vệ dân tộc - quốc gia Việt Nam. Song, do quan điểm của các nhà sáng lập ra Chủ nghĩa 

Mác - Lênin cũng có những điểm khác nhau, ví dụ như về sự hình thành dân tộc của Stalin 

khác với của Các Mác, Ăngghen và Lênin, đồng thời cũng có một số người hiểu các quan 

điểm về dân tộc và cách mạng dân tộc của Chủ nghĩa Mác - Lênin một cách máy móc, nên 

đem áp dụng dập khuân các kết quả nghiên cứu về dân tộc ở các nước phương Tây vào Việt 

Nam - một nước phương Đông. Hơn nữa, những quan điểm của các nhà sáng lập Chủ nghĩa 

Mác - Lênin thời kỳ đó được xây dựng khi còn rất ít những nghiên cứu tổng kết về các nước 

phương Đông, do đó các vấn đề dân tộc và cách mạng dân tộc ở Việt Nam nói riêng và các 

nước phương Đông nói chung hầu như chưa được khái quát trong những tác phẩm, những 

luận điểm của Các Mác và các nhà sáng lập ra Chủ nghĩa Mác - Lênin thời bấy giờ.           

 2.1. Nghiên cứu và vận dụng vào xây dựng khái niệm dân tộc và công tác xác định 

thành phần dân tộc 

 Do Các Mác sử dụng khái niệm/định nghĩa về dân tộc theo nhiều nghĩa khác nhau, 

trong đó có hai nghĩa chính như đã trình bày ở trên, song cũng cần biết được bối cảnh cụ thể 

thì mới hiểu được hàm ý của Ông về khái niệm này, cho nên khi vận dụng vào thực tiễn Việt 

Nam, đã có một thời kỳ khá dài chúng ta sử dụng khá lẫn lộn, khó phân biệt, dễ gây nhầm 

lẫn khái niệm dân tộc theo nhiều nghĩa, trong đó có 3 nghĩa chính là: (1) Dân tộc/nhóm dân 

tộc - cộng đồng người thuộc một nhóm địa phương của một tộc người nhất định; (2) Dân tộc 

- tộc người; (3) Dân tộc - quốc gia đơn tộc người hay đa tộc người. Thực tế đó đã đặt ra yêu 

cầu cần nghiên cứu xác định làm rõ hơn khái niệm dân tộc với các nội hàm khoa học chặt 

chẽ để làm cơ sở tiến hành xác định thành phân dân tộc ở nước ta, đồng thời đảm bảo quyền 

của các tộc người.  
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 Xuất phát từ nhu cầu đó, ngay những năm 1960 các nhà khoa học Việt Nam, chủ yếu 

là dân tộc học và ngôn ngữ học đã tập trung nghiên cứu, vận dụng các luận điểm của Các 

Mác nói riêng và Chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung vào thực tiễn Việt Nam để xây dựng các 

khái niệm liên quan. Trên thực tế về cơ bản đã đạt được kết quả theo chuẩn mực khoa học 

quốc tế hiện nay, đó là phân biệt rất rõ ràng các nội hàm của khái niệm dân tộc trong từng 

trường hợp/bối cảnh cụ thể, như: dùng từ dân tộc để chỉ quốc gia theo nghĩa nation, như: dân 

tộc Việt Nam, dân tộc Trung Hoa, dân tộc Nhật Bản, dân tộc Hoa Kỳ, dân tộc Pháp, dân tộc 

Đức,... Dùng từ tộc người để chỉ các tộc người (ethnic group) cụ thể trong một dân tộc - 

quốc gia, như ở nước ta có 54 tộc người (Kinh, Thái, Tày, Mường, Khơ-me, Chăm...) hợp 

thành dân tộc - quốc gia Việt Nam đa tộc người. Dùng từ nhóm địa phương (sub-ethnic 

group) để chỉ những nhóm tộc người tập hợp lại thành một tộc người nhất định, như ở Việt 

Nam ta đa số các tộc người đều có nhiều nhóm địa phương, ví dụ tộc người Hmông có 5 

nhóm địa phương là Hmông Đen, Hmông Xanh, Hmông Trắng, Hmông Hoa, Hmông 

Đỏ/Hmông nước.  

 Kết quả nghiên cứu của ngành Dân tộc học về thuật ngữ dân tộc đã được Đặng 

Nghiêm Vạn (2003) đúc kết thành các khái niệm cụ thể như sau: 

 - Nhóm địa phương (sub-ethnic group) là một bộ phận của một tộc người nhất định, có 

những mối quan hệ về lịch sử, ngôn ngữ, sinh hoạt văn hóa, có ý thức tự giác thuộc về tộc 

người đó. Nhóm địa phương chỉ được tạo thành khi tự bản thân có tên gọi riêng phổ biến 

trong vùng.  

 - Dân tộc - tộc người (ethnic group) là một cộng đồng mang tính tộc người có chung 

tên gọi, một ngôn ngữ (trừ trường hợp cá biệt) được liên kết với nhau bằng những giá trị sinh 

hoạt văn hóa, tạo thành một tính cách tộc người, có chung một ý thức tự giác tộc người, tức 

có chung một khát vọng được cùng chung sống, có chung một số phận lịch sử thể hiện ở 

những ký ức lịch sử (truyền thuyết, lịch sử, huyền thoại, kiêng cữ). Một tộc người không 

nhất thiết phải có cùng một lãnh thổ, cùng một cộng đồng sinh hoạt kinh tế.  

 - Dân tộc - Quốc gia (Nation) hay Quốc gia - dân tộc (Nation - State) là một cộng đồng 

chính trị xã hội, được chỉ đạo bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ nhất định, có tên 

gọi, một ngôn ngữ hành chính, một sinh hoạt kinh tế chung, với những biểu tượng văn hóa 

chung tạo nên một tính cách dân tộc.    

 Tuy nhiên, những thuật ngữ này hiện chỉ được một bộ phận các nhà khoa học về dân 

tộc học và một số ngành kề cận ở nước ta sử dụng, còn đại bộ phận kể cả trong những văn 

bản chính thức Nhà nước vẫn sử dụng một cách thông dụng như Các Mác đã dùng trước đây 

gần 200 năm. Thậm chí một số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền còn dùng sai về tên gọi của 

tộc người và nhóm địa phương, nhóm địa phương thành tộc người.  
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  Từ việc tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo tư tưởng của Các Mác về khái niệm dân tộc 

nêu trên, nhất là so sánh với định nghĩa dân tộc của Stalin (1957): “Dân tộc là khối cộng 

đồng người ổn định, thành lập trong lịch sử, dựa trên cơ sở cộng đồng về tiếng nói, về lãnh 

thổ, về sinh hoạt kinh tế và về hình thành tâm lý, biểu hiện trong cộng đồng văn hóa”, và 

nhiều định nghĩa khác về dân tộc và tộc người của phương Tây xuất hiện sau đó ủng hộ hay 

phê phán quan điểm này của Stalin. Các nhà khoa học xã hội Việt Nam, nhất là dân tộc học 

và ngôn ngữ học về cơ bản tuy vẫn bám sát tinh thần chung của Chủ nghĩa Mác - Lênin, 

nhưng đã phân tích và đánh giá đúng đắn cho rằng, định nghĩa của Stalin được nêu lên khi 

đánh giá tổng kết sự hình thành dân tộc tư sản, nên nội dung của nó chủ yếu nhằm vào dân 

tộc tư sản. Do đó, định nghĩa này chưa thể khái quát được một cách đầy đủ những cơ sở và 

đặc trưng chung của mọi loại hình dân tộc, và như vậy, chưa thể được coi là một định nghĩa 

tổng quát về dân tộc, nhất là có nhiều điểm/tiêu chí xác định thành phần dân tộc không phù 

hợp với phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.  

 Trên cơ sở đó, các nhà khoa học Việt Nam đã thảo luận và thống nhất 3 tiêu chí cơ bản 

nhất để xác định các thành phần dân tộc ở nước ta là: cùng chung ngôn ngữ, cùng chung sinh 

hoạt văn hóa và cùng chung ý thức tự giác tộc người. Vì vậy, chúng ta đã không dựa vào đặc 

trưng chung về lãnh thổ, vì trên thực tế các tộc người ở nước ta chưa bao giờ hình thành cái 

gọi là “lãnh thổ tộc người riêng”, mà từ lâu đời các tộc người luôn cư trú xen kẽ nhau trong 

một vùng, cũng như nhiều tộc người ở nước ta có mặt trên nhiều quốc gia khác. Đồng thời, 

chúng ta cũng không sử dụng đặc trưng chung về sinh hoạt kinh tế, vì các tộc người ở nước 

ta cư trú khá phân tán ở nhiều vùng miền trên cả nước nên đặc điểm hoạt động kinh tế của 

từng bộ phận dân cư trong cùng một tộc người là rất khác nhau. Trên cơ sở luận cứ khoa học 

này, đến năm 1979 chúng ta đã xác định dân tộc - quốc gia Việt Nam có 54 thành phần dân 

tộc - tộc người anh em cùng chung sống, cùng chung vận mệnh lịch sử và cùng đóng góp 

cho công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong tiến trình lịch sử của đất nước. 

Trong đó, người Việt (Kinh) là tộc người đa số, cũng giống như tộc người Nga ở nước Nga, 

tộc người Đức ở nước Đức, tộc người Hán ở Trung Quốc..., đóng vai trò chủ đạo trong quá 

trình hình thành, xây dựng và bảo vệ dân tộc - quốc gia Việt Nam thống nhất. Hơn nữa, 

chúng ta cũng không dùng khái niệm sắc tộc hay sắc dân để chỉ các tộc người thiểu số như 

một số nước tư bản, đế quốc sử dụng vì mang tính phân biệt con người; cũng như rất hiếm 

người và ít khi sử dụng thuật ngữ “dân tộc chủ thể” để chỉ người Việt (Kinh) mà chỉ dùng là 

dân tộc đa số - để chỉ tộc người có dân số đông nhất trong 54 tộc người cùng cư trú trên đất 

nước ta, là tộc người có vai trò quan trọng có tính chủ đạo trong tiến trình xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc Việt Nam. 

 Tuy nhiên, vấn đề dân tộc và thành phần dân tộc - tộc người là một phạm trù lịch sử 

nên luôn có sự biến đổi theo điều kiện cụ thể của từng thời kỳ. Trong khi các tộc người ở 

nước ta thường có nhiều nhóm địa phương, mỗi nhóm lại có sự tương đồng và khác biệt nhất 
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định; các tộc người và nhóm địa phương này lại thường cư trú đan xen nhau ở nhiều nơi nên 

luôn có sự giao tiếp, biến đổi văn hóa giữa các nhóm và các tộc người ở từng vùng miền với 

mức độ cao; một số tộc người ở nước ta lại di cư đến Việt Nam theo nhiều đợt vào những 

thời điểm và địa điểm khác nhau, thậm chí cách xa nhau hàng trăm năm và cách biệt về địa 

lý ở cả nơi đến và nơi đi;... Cùng với đó, công tác xác định thành phần dân tộc ở nước ta 

được thực hiện khi đất nước còn trong thời kỳ chiến tranh, vừa mới kết thúc chiến tranh 

chống Mỹ lại bắt đầu cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc nên rất khó khăn về 

mọi bề, các nhà khoa học khi đó vốn đã rất ít về số lượng lại còn thiếu điều kiện để có thể đi 

đến tất cả các địa phương nhằm nghiên cứu đầy đủ về các tộc người và hàng trăm nhóm địa 

phương, cũng như tiếp thu những quan điểm học thuật, tri thức khoa học rất phong phú, đa 

chiều thời bấy giờ,... Vì thế, hiện nay đã và đang nảy sinh một số vấn đề mới về quá trình tộc 

người và xác định lại tộc danh cũng như thành phần dân tộc của một số tộc người và nhóm 

địa phương, đặt ra yêu cầu cần tiếp tục xem xét, giải quyết thấu đáo hơn trong bối cảnh mới 

của đất nước và quốc tế hiện nay. 

 2.2. Nghiên cứu về quá trình hình thành dân tộc - quốc gia Việt Nam 

 Xác định đúng đắn quá trình hình thành và phát triển của dân tộc - quốc gia Việt Nam 

là một trong những vấn đề lớn có nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn cho sự nghiệp cách 

mạng chung của đất nước do Đảng ta lãnh đạo. Cho nên, ngay từ năm 1955, khi cuộc kháng 

chiến chống Pháp vừa thành công ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ mới bắt đầu ở miền 

Nam, tại nước ta đã dấy lên phong trào nghiên cứu và thảo luận học thuật về vấn đề này của 

các nhà khoa học xã hội, nhất là giới Sử học, Khảo cổ học, Triết học, Dân tộc học, Ngôn ngữ 

học. Tinh thần khoa học này có lúc lên cao trào và có thời kỳ lắng lại, nhưng vẫn tiếp diễn 

đến nay để trả lời câu hỏi dân tộc - quốc gia Việt Nam hình thành từ bao giờ.  

 Qua những nghiên cứu và các cuộc thảo luận từ trước đến nay cho thấy, có nhiều ý 

kiến lý luận và thực tiễn khác nhau về thời điểm sinh thành và quá trình phát triển của dân 

tộc - quốc gia Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung thành hai luồng ý kiến chính dưới đây: 

 * Một số ít người đã bám sát vào quan điểm của Stalin (quan điểm này sau đó được 

nhiều nhà khoa học phương Tây hoặc thân phương Tây ủng hộ) cho rằng, các dân tộc - quốc 

gia chỉ được hình thành trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa đã phát triển. Từ đó khẳng định dân 

tộc Việt Nam được hình thành muộn vào khoảng cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỳ XIX, khi 

thực dân Pháp đã hoàn thành việc xâm lược nước ta và áp đặt chế độ cai trị thực dân phong 

kiến, từ đây mới bắt đầu xuất hiện mầm mống của hình thức kinh tế tư bản chủ nghĩa, và như 

vậy, dân tộc - quốc gia Việt Nam lúc này mới có cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội để hình 

thành. Tuy nhiên, ý kiến này càng dần về sau càng không nhận được nhiều sự ủng hộ của 

giới khoa học và các nhà chính trị ở trong và ngoài nước. 

 * Đại đa số đã dựa vào luận điểm rất quan trọng của Các Mác, Ăngghen và sau đó là 

của Lênin cho rằng, có nhiều loại hình dân tộc - quốc gia từng tồn tại và có dân tộc hình 
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thành trước tư bản chủ nghĩa, khi các bộ lạc liên minh lại để hình thành những tộc người có 

qui mô dân số lớn và cư trú trên địa bàn rộng, cùng với đó là nhà nước xuất hiện. Dựa trên 

quan điểm này để nghiên cứu lịch sử dân tộc Việt Nam, nhiều nhà khoa học cả ở trong và 

ngoài nước đều thống nhất cho rằng, do những đặc thù lịch sử của Việt Nam, nên dân tộc - 

quốc gia Việt Nam đã hình thành từ rất sớm, mà theo Hà Văn Tấn (1980) là vào thời đại 

Hùng Vương, khi 15 bộ lạc liên minh lại và nhà nước đầu tiên ở nước ta đã xuất hiện tương 

ứng với giai đoạn văn hóa Đông Sơn phát triển rất rực rỡ. Điều này cho thấy, ngay từ thời 

Hùng Vương ở nước ta tộc người Việt đã hình thành nên một cộng đồng người tương đối ổn 

định, có một sự thống nhất về lãnh thổ, ngôn ngữ, kinh tế và chính trị - có Nhà nước và hệ 

thống quan lại quản trị các địa phương, tất nhiên còn ở một mức độ thấp. Tương đồng với 

quan điểm này, Phan Huy Lê (1981) cũng cho rằng, ở Việt Nam và một số nước, dân tộc 

hình thành sớm trước chủ nghĩa tư bản là do những điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh lịch sử 

cũng như đặc điểm chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến của những nước này có 

khác biệt so với nhiều nước phương Tây. Những điểm khác biệt đó, theo ông trước hết là: 

(1) Do sự tiến triển của các hình thái kinh tế - xã hội tiền tư bản, mà ở Việt Nam là “hình thái 

Á châu” nên nước ta không trải qua thời kỳ phát triển của chế độ chiếm hữu nô lệ, đồng thời 

chế độ phong kiến cũng có nhiều điểm khác với chế độ phong kiến phương Tây; và (2) Do 

yêu cầu khách quan phải cố kết thành cộng đồng người thống nhất và có sự lãnh đạo của một 

nhà nước trung ương đủ mạnh để thực hiện cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước 

trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của lịch sử Việt Nam, gồm: yêu cầu của cuộc đấu 

tranh chinh phục thiên nhiên, phát triển nông nghiệp trồng lúa (nhất là xây dựng đê điều); 

yêu cầu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập dân tộc (Phan Huy Lê, 1982). Quan 

điểm này cũng được nhiều nhà khoa học nước ngoài quan tâm nghiên cứu Việt Nam ủng hộ 

và nhấn mạnh đến tính thống nhất lâu đời của lịch sử Việt Nam trên nhiều phương diện về 

địa lý, chính trị, xã hội văn hóa, như Pierre-Richard Fe’ray cho rằng: từ khá sớm Việt Nam 

đã là một dân tộc (nation) xét trên cả hai tiêu chuẩn: dân tộc - nhà nước (nation-etat) và dân 

tộc - nhân dân (nation - peuple)
2
.   

 Như vậy, có thể thấy, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Các Mác, ngày càng có nhiều ý 

kiến tán thành cả ở trong và ngoài nước, nhất là trong thời gian gần đây về quan điểm dân 

tộc Việt Nam hình thành sớm và thuộc loại hình dân tộc tiền tư bản chủ nghĩa. Dân tộc ta 

hình thành không phải do yêu cầu phát triển của chủ nghĩa tư bản, mà là do những yêu cầu 

khách quan và bức thiết của sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong những điều kiện thiên 

nhiên và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta. Vì vậy, quá trình dựng nước và giữ nước cũng 

đồng thời là quá trình hình thành và phát triển của dân tộc (Phan Huy Lê, 1981). Bên cạnh đó, 

Phan Huy Lê cũng khẳng định: “Sự hình thành sớm của dân tộc Việt Nam với nội dung xác 

định trên là một đặc điểm rất quan trọng của lịch sử Việt Nam. Nó góp phần tạo nên sự cố kết 

                                                      
2
 Pierre-Richard Fe’ray (1979), Le Viet Nam au XXè siecle, Paris. Dẫn theo Phan Huy Lê (1981, tr. 8). 
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dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa yêu nước, của tinh thần đoàn kết dân tộc, của nền 

văn hóa dân tộc. Nó cắt nghĩa vì sao một nước nhỏ như Đại Việt thời Lý, Trần, Lê mà có đủ 

sức mạnh vật chất và tinh thần để tồn tại một cách vững vàng, để đánh thắng nhiều đạo quân 

xâm lược của những đế chế lớn mạnh, kể cả đế chế Mông - Nguyên hồi thế kỳ XIII (Phan 

Huy Lê, 1982).        

 2.3. Nghiên cứu và vận dụng vào cách mạng dân tộc ở Việt Nam  

 Trong hệ thống lý luận của Các Mác nói riêng và Chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung 

cho thấy, vấn đề dân tộc và cách mạng dân tộc được coi là một bộ phận đường lối của giai 

cấp vô sản. Việc giải quyết đúng đắn vấn đề quan trọng và mối quan hệ phức tạp, biện chứng 

này sẽ tạo ra một tiềm năng và động lực to lớn để thực hiện sự nghiệp cách mạng chung của 

dân tộc. Một trong những thành công to lớn nhất của Đảng ta là đã vận dụng đúng đắn, sáng 

tạo các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và cách 

mạng dân tộc ở Việt Nam, đó là: cuộc cánh mạng ở nước ta do giai cấp công nhân lãnh đạo 

mà Đảng Cộng sản là đội quân tiên phong không chỉ giải phóng sự áp bức bóc lột của chủ 

nghĩa tư bản đế quốc đối với dân tộc Việt Nam, mà còn là giải phóng tình trạng người bóc 

lột người trong nội bộ từng tộc người và giữa các tộc người ở trong nước. Để thực hiện được 

điều này, mục tiêu của cách mạng dân tộc ở nước ta là để xây dựng được một nhà nước 

thống nhất của các tộc người cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam, các tộc người đều bình 

đẳng về quyền và nghĩa vụ, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển trong quốc 

gia đa tộc người. Đặc biệt, vào khoảng những năm 1970 và đầu những năm 1980, có lẻ tẻ vài 

ý kiến của một số ít nhà dân tộc học và sử học nước ta chịu ảnh hưởng của giới học thuật ở 

Liên Xô (cũ) thời bấy giờ đã đề xuất quan điểm về “xây dựng cộng đồng dân tộc xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam”. Song, rất may mắn quan điểm này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn 

và không phổ biến. Điều đó cho thấy sự sáng suốt trong lựa chọn mô hình phát triển đất 

nước trong điều kiện cụ thể của dân tộc Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo.   

 Có thể nói, đây là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Các Mác và các nguyên lý của 

Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam của Đảng và Nhà nước ta. Bởi vì, cách mạng 

Việt Nam nói chung và cách mạng dân tộc nói riêng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo diễn 

ra và thành công khi đất nước đang bị chủ nghĩa tư bản đế quốc đô hộ, áp đặt chế độ cai trị 

nửa thực dân phong kiến. Trong bối cảnh đó, chỉ có tộc người Việt và tộc người Hoa là đang 

trong thời kỳ phong kiến và có yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa; một số tộc người khác như 

Khơ-me, Chăm... đang ở giai đoạn phong kiến; một số tộc người như Thái, Tày, Hmông, Ê-

đê, Gia-rai... là tiền phong kiến hay giai đoạn sớm của chế độ phong kiến; còn đại bộ phận 

các tộc người khác, nhất là những cư dân ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đều đang ở 

giai đoạn thị tộc tan rã để hình thành các liên minh bộ lạc. Trong khi, sau năm 1945 khi cuộc 

cách mạng giải phóng dân tộc thành công, sau 1954 hòa bình lập lại ở miền Bắc và sau 1975 

đất nước hoàn toàn giải phóng, các tộc người trên cả nước ta cùng nhau đi lên xây dựng Chủ 
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nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cho thấy, nếu không 

giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và cách mạng dân tộc của Đảng ta như đã trình bày ở trên 

thì tình trạng bất bình đẳng và bóc lột giữa các tộc người ở nước ta sẽ còn tiếp tục diễn ra.       

 Kết luận  

 Sau 75 năm thực hiện thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đất nước ta dưới 

sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu trong giải quyết các vấn đề dân tộc và 

cách mạng dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển đất nước nói chung cũng như 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cũng đang đặt 

ra nhiều vấn đề dân tộc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thống nhất của cộng đồng dân tộc - 

quốc gia Việt Nam, đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng dân tộc nước 

ta. Đó là: ý thức tộc người và ý thức dân tộc - quốc gia Việt Nam ở một bộ phận người dân 

thuộc một số tộc người, nhất là ở vùng biên cương, tộc người có nguồn gốc từ nước ngoài; 

quan hệ giữa một bộ phận người dân của một số tộc người với quốc gia - dân tộc; giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa tộc người với xây dựng các giá trị chung của nền văn hóa quốc gia; 

sử dụng ngôn ngữ riêng của các tộc người và phát triển ngôn ngữ chung quốc gia; quá trình 

phân bố lại dân cư, dân tộc và không gian sinh tồn của các tộc người; quyền phát triển công 

bằng và bình đẳng về cơ hội phát triển của các tộc người... đang có những biến động mạnh mẽ 

do nhiều tác nhân cả chủ quan và khách quan gây ra.  

 Việc diễn ra sự biến đổi là do nhiều yếu tố tác động, trong đó đáng chú ý là một số tộc 

người ở nước ta có nguồn gốc lịch sử và quá trình hội nhập vào cộng đồng dân tộc - quốc gia 

rất khác nhau, nhất là một số tộc người có dân số ít ở nước ta nhưng lại là tộc người đa số ở 

nước ngoài, một số tộc người do quá trình di cư đã có những bộ phận sinh sống ở nhiều quốc 

gia và châu lục trên thế giới. Những tộc người đó đương nhiên trở thành cộng đồng mang 

tính khu vực hay quốc tế, dẫn đến việc vấn đề dân tộc nảy sinh ở nước này sẽ tác động đến 

nước kia và ngược lại; trong khi các nước lớn trên thế giới và trong khu vực luôn xây dựng 

chiến lược phát triển biên giới mềm, quyền lực mềm ra thế giới, nhất là với các quốc gia láng 

giềng có chung đường biên để thu hút người dân có nguồn gốc lịch sử, có quan hệ đồng tộc 

hướng về quê cũ. Bên cạnh đó, chủ nghĩa thực dân đế quốc trong quá trình cai trị đã thực 

hiện chính sách chia để trị, dẫn đến việc để lại nhiều di chứng về tâm lý phân ly, chủ nghĩa 

dân tộc hẹp hòi, tư tưởng tự trị, ly khai trong một bộ phận nhân dân thuộc một số tộc người ở 

nước ta,... Một số thế lực khác hiện đang tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các 

cộng đồng dân tộc - tôn giáo và những lực lượng đối lập của các tộc người của nước ta ở 

trong nước, liên biên giới và xuyên quốc gia, nhất là ở các vùng biên cương nhằm chống phá 

cách mạng Việt Nam.  

Có thể nói, chỉ một vài yếu tố nêu trên cũng cho thấy, đã đến lúc cần thực hiện một 

định hướng/chương trình nghiên cứu lớn, toàn diện về “Những vấn đề tộc người trong xây 

dựng cộng đồng dân tộc - quốc gia Việt Nam thống nhất, vững mạnh trong bối cảnh mới 
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hiện nay”. Kết quả của định hướng/chương trình nghiên cứu này nhằm hướng đến sự hiểu 

biết đầy đủ, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tộc người, các vấn đề dân 

tộc cũng như những thành công và hạn chế của chính sách dân tộc, công tác dân tộc ở nước 

ta qua các thời kỳ; đánh giá đầy đủ và chính xác hơn về những vấn đề tộc người, dân tộc, 

chính sách dân tộc, chính sách vùng biên cương của các quốc gia láng giềng và những tác 

động đến Việt Nam;... Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng chiến lược phát triển cộng đồng 

dân tộc - quốc gia Việt Nam, chiến lược vùng biên giới (cả trên đất liền, trên biển, thềm lục 

địa và trên không) của nước ta trong bối cảnh Đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và toàn 

cầu hóa hiện nay. 
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